
 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:        /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2024 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
    Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong các cơ sở  

    giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2024 - 2025 
 

 
          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

 Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

 Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 
giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo duc và Đào tạo: Quyết 
định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 phê duyệt sách giáo khoa các môn 
học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc 3, lớp 
4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 
26/01/2024 phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và 
sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

 Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND 
tỉnh ban hành Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở 
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 được các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lựa chọn, sử dụng từ năm học 2024 - 2025; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
1654/TTr-SGDĐT ngày 28/5/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa 
lớp 5 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 
2024 - 2025 (có Danh mục sách giáo khoa kèm theo). 
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Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh mục sách giáo khoa 
lớp 5 được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để tổ 
chức thực hiện theo quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tính chính xác của 
Danh mục sách giáo khoa lớp 5 được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực  thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, VX. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Đầu Thanh Tùng 

 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong các cơ sở giáo dục  

 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND  ngày        /          /2024  của UBND tỉnh) 
 

 

 

I. HUYỆN BÁ THƢỚC 

1. Trƣờng Tiểu học Thiết Ống 
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 



2 

 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà Xuất bản 

Đại học Huế 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

2. Trƣờng Tiểu học Hạ Trung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 



3 

 

 

11 
 

Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

3. Trƣờng Tiểu học Tân Lập 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 



4 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà Xuất bản 

Đại học Huế 
 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

4. Trƣờng Tiểu học Thành Lâm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & 

Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 



5 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 

 

Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà Xuất bản 

Đại học Huế 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

 Hồ Chí Minh 

5. Trƣờng Tiểu học Kỳ Tân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 



6 

 

 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 

 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

6. Trƣờng Tiểu học Lƣơng Nội 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 
 

 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 



7 

 

 

7 

Giáo dục  

thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà Xuất bản 

Đại học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

7. Trƣờng Tiểu học Ban Công 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà Xuất bản 

Đại học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

8. Trƣờng Tiểu học Điền Quang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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5 với cuộc sống) Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Việt Nam 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 

 

Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Nhà Xuất bản 

Đại học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Trƣờng Tiểu học Điền Thƣợng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nhà xuất bản  
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5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà Xuất bản 

Đại học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

10. Trƣờng Tiểu học Điền Lƣ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11. Trƣờng TH&THCS Cao Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

12. Trƣờng Tiểu học Điền Trung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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4 Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

13. Trƣờng Tiểu học L ng Cao 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

14. Trƣờng Tiểu học Điền Hạ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nhà xuất bản  
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3 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 

 

Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

15. Trƣờng Tiểu học L ng Niêm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Mạnh.  

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

16. Trƣờng TH&THCS Thành Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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Mạnh.  

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 

 

Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

17. Trƣờng Tiểu học Văn Nho 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 



18 

 

 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 sư phạm 

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11 

 

Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 
 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

18. Trƣờng Tiểu học Ái Thƣợng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

19. Trƣờng Tiểu học Lƣơng Ngoại 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Nhà xuất bản  
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1 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 

 

Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

20. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Cành Nàng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức,  Đơn vị  
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cá nhân liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11 

 

Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

21. Trƣờng Tiểu học Lƣơng Trung 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

 

 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 
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22. Trƣờng Tiểu học Thiết Kế 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,      

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tiếng Việt tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 
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 Việt Nam phố Hồ Chí 

Minh 

23. Trƣờng Tiểu học Cổ L ng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 Tiếng Việt tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 
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12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

24. Trƣờng Tiểu học Lâm Xa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tiếng Việt tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

II. THỊ XÃ BỈM SƠN 

1. Trƣờng Tiểu học Ba Đình 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

 Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

 Đơn vị 

 liên kết 

8 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

11 

Giáo dục thể 

chất 5  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

2. Trƣờng Tiểu học Bắc Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

 Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

 Đơn vị 

 liên kết 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

11 

Giáo dục thể 

chất 5 (Cánh 

Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3. Trƣờng Tiểu học Đông Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh - Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn-Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường ( Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

11 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

4. Trƣờng Tiểu học Hà Lan 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

11 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

Công ty Vepic 

 
Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5. Trƣờng Tiểu học Lam Sơn 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng.  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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3 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

11 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên),Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6. Trƣờng Tiểu học Lam Sơn 3 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 
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Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh - Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn-Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường ( Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

11 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7. Trƣờng Tiểu học Ngọc Trạo 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 



33 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh - Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn-Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường ( Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

11 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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8. Trƣờng TH&THCS Phú Sơn 

TT Tên sách  Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dụcViệt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 
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TT Tên sách  Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Trƣờng TH&THCS Quang Trung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh - Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn-Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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10 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

11 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

III. HUYỆN CẨM THỦY  

1. Trƣờng Tiểu học Cẩm Bình 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 
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8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

2. Trƣờng Tiểu học Cẩm Bình 3 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 

 

Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

( Global 

success)   

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3. Trƣờng Tiểu học Cẩm Châu 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Việt Nam 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 

Tin học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

( Global 

success)   

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4. Trƣờng Tiểu học Cẩm Giang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

5. Trƣờng Tiểu học Cẩm Long 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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sống) Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên) , Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

6. Trƣờng Tiểu học Cẩm Ngọc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

( Global 

success)   

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7. Trƣờng Tiểu học Cẩm Phong 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  
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2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên) , Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

8. Trƣờng Tiểu học Cẩm Phú 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 
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1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên) , Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

9. Trƣờng Tiểu học Cẩm Quý 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 
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dục Việt Nam Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

( Global 

success)   

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

 

10. Trƣờng Tiểu học Cẩm Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên) , Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11. Trƣờng Tiểu học Cẩm Tân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

12. Trƣờng Tiểu học Cẩm Thạch 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

13. Trƣờng Tiểu học Cẩm Thành 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

success)   

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

14. Trƣờng Tiểu học Cẩm Tú 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Oanh. 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

15. Trƣờng Tiểu học Cẩm Vân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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sống) Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 

 

Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

16. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Cẩm Thủy 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 Lịch sử & Địa Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt Nhà xuất bản  
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lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên) , Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

17. Trƣờng TH&THCS Cẩm Liên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

18. Trƣờng TH&THCS Cẩm Lƣơng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 
Toán 5 

(Kết nối tri thức 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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với cuộc sống) Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Việt Nam 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

19. Trƣờng TH&THCS Cẩm Tâm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 
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Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

20. Trƣờng TH&THCS Cẩm Yên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

IV. HUYỆN ĐÔNG SƠN 

1.  Trƣờng Tiểu học Đông Tiến 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức Đơn vị 
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 cá nhân  liên kết 

 

 

1 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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2. Trƣờng Tiểu học Lê Thế Long 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

3.  Trƣờng Tiểu học Đông Văn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 
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11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4.  Trƣờng Tiểu học Đông Quang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5.  Trƣờng Tiểu học Đông Ninh 

TT Tên sách Tác giả 
    Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 
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8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 

6.  Trƣờng TH&THCS Đông Hoàng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 7. Trƣờng TH&THCS Đông Hoà 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

1 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 8. Trƣờng TH&THCS Đông Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học 

Sư phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9. Trƣờng TH&THCS Đông Anh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   
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4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học 

Sư phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10. Trƣờng TH&THCS Đông Thịnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học 

Sư phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

11. Trƣờng TH&THCS Đông Yên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 
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2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

  

12. Trƣờng TH&THCS Đông Phú 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 
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Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

13. Trƣờng TH&THCS Đông Khê 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 
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14. Trƣờng TH&THCS Đông Nam 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 15. Trƣờng TH&THCS Đông Thanh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

16.  Trƣờng TH, THCS&THPT Nobel School II 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

Nhà xuất bản 

Đại học 
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(Cánh Diều) Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

V. HUYỆN HÀ TRUNG 

1. Trƣờng Tiểu học Hà Bắc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh.. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

2. Trƣờng Tiểu học Hà Bình 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

 3. Trƣờng Tiểu học Hà Châu 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 
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8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 4. Trƣờng Tiểu học Hà Dƣơng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và  

 Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  



79 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  5. Trƣờng Tiểu học Hà Đông 

TT 
 

Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Oanh. 

5 

Khoa học  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục Thể 

chất  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

 Sư Phạm 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm  

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

11 
Tin học  

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh   

(Global 

Success) 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Trƣờng Tiểu học Hà Giang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên, kiêm 

chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh. Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền 

, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

7. Trƣờng Tiểu học Hà Hải 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.. 

Công ty Vepic 

Nhà 

xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

8. Trƣờng Tiểu học Hà Lai 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9. Trƣờng Tiểu học Hà Lâm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 
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1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10. Trƣờng Tiểu học Hà Lĩnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 
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11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. Trƣờng Tiểu học Hà Long 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức cá 

nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam ( Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh - Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn -Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

( Global 

success)   

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền 

, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12. Trƣờng Tiểu học Hà Long 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

“Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống” 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm 

2 

Toán 5 

“Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống” 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

“Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống” 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

“Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống” 

Vũ Minh Giang (Tống Chủ biên xuyên suốt 

phàn Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

“Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống” 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

“Cánh Diều” 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

(Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

7 

Giáo dục 

Thể chất 5 

“Cánh Diều” 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chú biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 
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8 

Âm nhạc 5 

“Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống” 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

“Chân trời sáng 

tạo” 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

“Cánh Diều” 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

“Global 

Success” 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chú biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

13. Trƣờng Tiểu học Hà Ninh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 
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Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

14. Trƣờng Tiểu học Hà Ngọc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phương 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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6 

Công nghệ 5 

(“Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống”) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giấng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trinh. 

Công ty Vepic 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

15. Trƣờng Tiểu học Hà Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   
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4 

Lịch sử và  

 Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

16. Trƣờng Tiểu học Hà Tân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức cá 

nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai  (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền 

, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

17. Trƣờng Tiểu học Hà Tiến 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 



93 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 

,Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên, kiêm 

chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh..  

Công ty Vepic 

 
Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

success)   

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

18. Trƣờng Tiểu học Hà Thái 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 



94 

 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tống Chủ biên xuyên suốt 

phàn Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

(Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản -Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam) 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

7 

Giáo dục 

Thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chú biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chú biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

19. Trƣờng Tiểu học Hà Thanh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 
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1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên, kiêm chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hông Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dụcViệt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Nguyễn Quốc Tuấn 

20. Trƣờng Tiểu học Hà Vân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tống Chủ biên xuyên suốt 

phàn Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

(Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam) 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

7 

Giáo dục 

Thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chú biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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Hà Đặng Cao Tùng.  Việt Nam 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chú biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

21. Trƣờng Tiểu học Hà Vinh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

22. Trƣờng Tiểu học Hà Yên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tống Chủ biên xuyên suốt 

phàn Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

(Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam) 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

7 

Giáo dục 

Thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chú biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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với cuộc sống) Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chú biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

23. Trƣờng Tiểu học Lĩnh Toại 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. . 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam ( Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) -  

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản  
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

24. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Hà Trung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

 Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. . 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học (Kết 

nối tri t6ức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) -  

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị - Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

VI. HUYỆN HẬU LỘC  

 1. Trƣờng Tiểu học Thành Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 Công nghệ 5 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Công ty Vepic Nhà xuất bản  
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(Cánh Diều) Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

2. Trƣờng Tiểu học Triệu Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

3. Trƣờng Tiểu học Cầu Lộc 
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

4. Trƣờng TH&THCS Mỹ Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 Lịch sử & Địa Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt Nhà xuất bản  
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lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

5. Trƣờng Tiểu học Phú Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

6. Trƣờng Tiểu học Châu Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 
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Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

7. Trƣờng Tiểu học Hải Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

 

8. Trƣờng Tiểu học Hòa Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 



109 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

 

9. Trƣờng Tiểu học Hƣng Lộc 1 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

 

Nhà xuất bản Đại 
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World) Sương. học 

 Sư phạm 

10. Trƣờng Tiểu học Hƣng Lộc 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. Việt Nam 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

 

11. Trƣờng Tiểu học Liên Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 
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Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

12. Trƣờng Tiểu học Lộc Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

13. Trƣờng Tiểu học Lộc Tân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 
Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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với cuộc sống) Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

14. Trƣờng Tiểu học Minh Lộc 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 Giáo dục thể Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị  Nhà xuất bản 
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chất 5 

(Cánh Diều) 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

 

15. Trƣờng Tiểu học Minh Lộc 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 
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Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

 

16. Trƣờng Tiểu học Ngƣ Lộc 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 Công nghệ 5 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Công ty Vepic Nhà xuất bản  
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(Cánh Diều) Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

 

17. Trƣờng Tiểu học Ngƣ Lộc 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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với cuộc sống) Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Việt Nam 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

 

18. Trƣờng Tiểu học Phong Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

19. Trƣờng Tiểu học Thị trấn  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

20. Trƣờng Tiểu học Thuần Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

21. Trƣờng Tiểu học Tiến Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Mạnh. 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

22. Trƣờng Tiểu học Tuy Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 
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Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

23. Trƣờng Tiểu học Xuân Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 

Tin học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

24. Trƣờng Tiểu học Đại Lộc 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, Đơn vị 
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 cá nhân   liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 
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Việt Nam Thành phố 

Hồ Chí Minh 

25. Trƣờng Tiểu học Đồng Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

26. Trƣờng Tiểu học Hoa Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

27. Trƣờng Tiểu học Quang Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

Nhà xuất bản  

Đại học 
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(Cánh Diều) Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

28. Trƣờng Tiểu học Đa Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
 



131 

 

 

tạo) Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

 

VII. HUYỆN HOẰNG HÓA 

1. Trƣờng Tiểu học Hoằng Giang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 Âm nhạc 5  Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản   
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2. Trƣờng Tiểu học Hoằng Xuân 1 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục  

Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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3. Trƣờng Tiểu học Hoằng Xuân 2 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Việt Nam 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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4. Trƣờng Tiểu học Hoằng Phƣợng 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 
Lịch sử và Địa 

lí 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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5. Trƣờng Tiểu học Hoằng Phú 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Việt Nam 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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6. Trƣờng Tiểu học Hoằng Quý 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 
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7. Trƣờng Tiểu học Hoằng Kim 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 
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1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  
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8. Trƣờng Tiểu học Hoằng Trung 

Việt Nam Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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9. Trƣờng TH&THCS Hoằng Sơn 1 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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10. Trƣờng TH&THCS Hoằng Sơn 2 

tạo) Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 
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11. Trƣờng Tiểu học Hoằng Trinh 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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12. Trƣờng Tiểu học Hoằng Xuyên 1 

sống) Nguyễn Thanh Trịnh. 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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13. Trƣờng  Tiểu học Hoằng Xuyên 2 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 
Lịch sử và Địa 

lí 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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14. Trƣờng Tiểu học Hoằng Cát 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Việt Nam 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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15. Trƣờng Tiểu học Hoằng Quỳ 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 
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16. Trƣờng Tiểu học Hoằng Hợp 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 
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1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  
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17. Trƣờng TH&THCS Hoằng Đức 1 

Việt Nam Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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18. Trƣờng TH&THCS Hoằng Đức 2 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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19. Trƣờng TH&THCS Hoằng Hà 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 
Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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20. Trƣờng Tiểu học Hoằng Đạt 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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21. Trƣờng TH&THCS Hoằng Đồng 

sống) Nguyễn Thanh Trịnh. 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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22. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Bút Sơn 1 

thức với cuộc 

sống) 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nam 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  



155 

 

 

23. Trƣờng Tiểu học Hoằng Thịnh 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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24. Trƣờng Tiểu học Hoằng Thái 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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25. Trƣờng Tiểu học Lê Mạnh Trinh 

sống) Mạnh. 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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26. Trƣờng Tiểu học Hoằng Thành 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức,  Đơn vị  
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cá nhân liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(English 
Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

Công ty TNHH 

Đầu tư 
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27. Trƣờng Tiểu học Hoằng Trạch 

Discovery)  Sư phạm và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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28. Trƣờng Tiểu học Hoằng Phong 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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29. Trƣờng Tiểu học Hoằng Lƣu 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 
Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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30. Trƣờng Tiểu học Hoằng Châu 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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31. Trƣờng Tiểu học Hoằng Tân 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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32. Trƣờng Tiểu học Hoằng Đạo 

thức với cuộc 

sống) 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nam 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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33. Trƣờng Tiểu học Hoằng Thắng 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty 

TNHH Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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34. Trƣờng TH&THCS Hoằng Yến 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 
Đơn vị liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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35. Trƣờng Tiểu học Lê Xuân Lan 

sống) Mạnh. 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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36. Trƣờng Tiểu học Hoằng Hải 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, Đơn vị  
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 cá nhân liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(English 
Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

Công ty TNHH 

Đầu tư 
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37. Trƣờng Tiểu học Hoằng Trƣờng 

Discovery)  Sư phạm và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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38. Trƣờng Tiểu học Hoằng Đông 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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39. Trƣờng Tiểu học Hoằng Thanh 

tạo) Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 
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40. Trƣờng Tiểu học Hoằng Ngọc 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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41. Trƣờng Tiểu học Hoằng Phụ 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Việt Nam 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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42. Trƣờng Tiểu học Lê Tất Đắc 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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43. Trƣờng Tiểu học Ngọc Đỉnh 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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44. Trƣờng Tiểu học Camellia 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư 

và Phát triển 

Giáo dục 

Cánh Buồm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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VIII. HUYỆN LANG CHÁNH 

1. Trƣờng Tiểu học Đồng Lƣơng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng.  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 
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2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường   (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

2. Trƣờng Tiểu học Giao Thiện 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Trần Kim Phượng.  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 

 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

3. Trƣờng Tiểu học Lâm Phú 



182 

 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
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Nam 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

4. Trƣờng Tiểu học Tân Phúc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 
Giáo dục thể chất 

5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Công ty  

Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  
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(Cánh Diều) Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.   Sư Phạm 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

5. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Lang Chánh I 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 

 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

6. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Lang Chánh II 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục  

thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
 

Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục 

 Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

7. Trƣờng Tiểu học Yên Khƣơng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Giáo dục 

 Việt Nam 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh 

Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị 

Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

8. Trƣờng Tiểu học Yên Thắng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên) , Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

9. Trƣờng TH&THCS Giao An 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 
Lịch sử & Địa lí 

5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Việt Nam 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên) , Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

10. Trƣờng TH&THCS Tam Văn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 

,Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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với cuộc sống) Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Việt Nam 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

ư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11. Trƣờng TH&THCS Trí Nang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

iên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh Nhà xuất bản   
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( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh, Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 
 

IX. HUYỆN MƢỜNG LÁT 

1. Trƣờng Tiểu học Mƣờng Chanh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dụcViệt Nam  

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế  

 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Viêt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Việt Nam 
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2. Trƣờng Tiểu học Quang Chiểu 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam  

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế  

 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Viêt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Việt Nam 

3. Trƣờng Tiểu học Quang Chiểu 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh 

 Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dụcViệt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế  

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Viêt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Việt Nam 

4. Trƣờng Tiểu học Tén Tằn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 
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Hồ Chí Minh  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh 

 Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam  

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế  

 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Viêt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Việt Nam 

5. Trƣờng Tiểu học Tam Chung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
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biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 
 Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam  

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế  

 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Viêt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Việt Nam 

6. Trƣờng TH&THCS Thị trấn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 
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2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế  

 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Viêt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Việt Nam 

7. Trƣờng Tiểu học Pù Nhi 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 
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1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 
 Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dụcViệt Nam  

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế  
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12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Viêt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Việt Nam 

8. Trƣờng Tiểu học Nhi Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam  

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế  

 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Viêt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Việt Nam 

9. Trƣờng Tiểu học Trung Lý 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh  
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7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế  

 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Viêt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Việt Nam 

10. Trƣờng Tiểu học Trung Lý 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
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5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

 Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam  

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế  

 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Viêt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Việt Nam 

11. Trƣờng Tiểu học Mƣờng Lý  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
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3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam  

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế  

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Viêt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Việt Nam 

12. Trƣờng Tiểu học Tây Tiến 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế  

 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Viêt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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Việt Nam 

X. HUYỆN NGA SƠN 

1. Trƣờng Tiểu học Nga Phƣợng 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản 

 Đại học Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Công ty TNHH Nhà xuất bản 
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biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

2. Trƣờng Tiểu học Nga Hải 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 
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Việt Nam Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

3. Trƣờng Tiểu học Nga Thiện 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

4. Trƣờng Tiểu học Nga Liên 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 Mĩ thuật 5  Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản  
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(Chân trời sáng 

tạo) 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

5. Trƣờng Tiểu học Ba Đình 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 
Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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với cuộc sống) Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. Nam 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

6. Trƣờng TH&THCS  Nga Vịnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 
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8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

7. Trƣờng Tiểu học Nga Liên 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 Giáo dục thể chất 5 Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Công ty Vepic Nhà xuất bản 
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 (Cánh Diều) Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

8. Trƣờng Tiểu học Nga Thạch 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 
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Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

9. Trƣờng Tiểu học Nga Bạch 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 Công nghệ 5 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Công ty Vepic Nhà xuất bản Đại 
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(Cánh Diều) biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

10. Trƣờng Tiểu học Nga Yên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 



216 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Nga Sơn 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

12. Trƣờng Tiểu học Nga Tân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

13. Trƣờng Tiểu học Nga Thủy 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

14. Trƣờng Tiểu học Nga Giáp 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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với cuộc sống) tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nam 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

15. Trƣờng Tiểu học Nga Thắng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học   

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

16. Trƣờng Tiểu học Nga Thanh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 
Toán 5 

(Kết nối tri thức 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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với cuộc sống) Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nam 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

17. Trƣờng TH&THCS Nga Văn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 
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Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

18. Trƣờng Tiểu học Nga Phƣợng 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

19. Trƣờng Tiểu học Nga An 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

20. Trƣờng Tiểu học Nga Điền 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

21. Trƣờng Tiểu học Nga Điền 2 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 
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Việt Nam  Hồ Chí Minh 

22. Trƣờng Tiểu học Nga Thành 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
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12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

23. Trƣờng Tiểu học Nga Tiến 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

24. Trƣờng Tiểu học Nga Phú 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
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(Cánh Diều) Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

25. Trƣờng Tiểu học Nga Trƣờng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

 

26. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Nga Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

27. Trƣờng Tiểu học Nga Trung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 

Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  Sư 

Phạm 

8 Âm nhạc 5  Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

28. Trƣờng Tiểu học Nga Thái 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

(Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, 

Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn 
Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học   
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Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

XI. THỊ XÃ NGHI SƠN 

1. Trƣờng Tiểu học Các Sơn A 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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2. Trƣờng Tiểu học Các Sơn B  

với cuộc sống) Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Việt Nam 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dụcViệt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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3. Trƣờng Tiểu học Anh Sơn  

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Trƣờng Tiểu học Hùng Sơn  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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5. Trƣờng Tiểu học Thanh Sơn  

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 
Lịch sử và Địa lí 

5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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6. Trƣờng Tiểu học Thanh Thủy  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Việt Nam 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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7. Trƣờng Tiểu học Ngọc Lĩnh 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nhà xuất bản  
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8. Trƣờng TH&THCS Triêu Dƣơng  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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9. Trƣờng Tiểu học Hải Châu  

Mạnh. 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh Nhà xuất bản  
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10. Trƣờng Tiểu học Hải Ninh  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 
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11. Trƣờng Tiểu học Hải An  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Trần Kim Phượng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 
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12. Trƣờng Tiểu học Tân Dân  

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
 



248 

 

 

13. Trƣờng Tiểu học Hải Lĩnh  

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

 Việt Nam 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 
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14. Trƣờng TH&THCS Định Hải  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Nhà xuất bản  
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15. Trƣờng Tiểu học Ninh Hải  

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Giáo dục   

Việt Nam 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 
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16. Trƣờng Tiểu học Hải Nhân 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

Nhà xuất bản 

Đại học  
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17. Trƣờng Tiểu học Thị trấn 

(Cánh Diều) Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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18. Trƣờng Tiểu học Hải Hòa 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 
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19. Trƣờng Tiểu học Bình Minh  

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 
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20. Trƣờng Tiểu học Hải Thanh A  

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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21. Trƣờng Tiểu học Hải Thanh  

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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22. Trƣờng Tiểu học Nguyên Bình  

với cuộc sống) Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Việt Nam 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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23. Trƣờng Tiểu học Xuân Lâm  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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24. Trƣờng Tiểu học Trúc Lâm  

với cuộc sống) Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Việt Nam 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 



260 

 

 

25. Trƣờng Tiểu học Phú Lâm  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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26. Trƣờng Tiểu học Phú Sơn 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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27. Trƣờng Tiểu học Tùng Lâm 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

  TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng.  

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 
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28. Trƣờng Tiểu học Tân Trƣờng 

4 

 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu 

Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 

Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm 

Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi 

Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 
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29. Trƣờng Tiểu học Trƣờng Lâm 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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30. Trƣờng Tiểu học Mai Lâm 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Việt Nam 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
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31. Trƣờng Tiểu học Hải Thƣợng 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 
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32. Trƣờng Tiểu học Hải Hà 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dụcViệt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 
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33. Trƣờng Tiểu học Nghi Sơn 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Nhà xuất bản  
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34. Trƣờng TH&THCS Hải Yến 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Giáo dục  

 Việt Nam 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 
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35. Trƣờng Tiểu học Tĩnh Hải 

dụcViệt Nam Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 Hoạt động trải Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Công ty Cổ phần Nhà xuất bản 
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36. Trƣờng Tiểu học Hải Bình 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 
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37. Trƣờng TH&THCS Lƣơng Chí 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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38. Trƣờng TH&THCS Queensland 

với cuộc sống) Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.   Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 
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XII. HUYỆN NGỌC LẶC 

1. Trƣờng Tiểu học Cao Ngọc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 
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6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

2. Trƣờng Tiểu học Cao Thịnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nhà xuất bản   
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Giáo dục  

Việt Nam 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

3. Trƣờng Tiểu học Kiên Thọ 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  4. Trƣờng Tiểu học Kiên Thọ 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 5. Trƣờng Tiểu học Lam Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  



280 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

   6. Trƣờng Tiểu học Minh Sơn 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 
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2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

   7. Trƣờng Tiểu học Minh Sơn 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 
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Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

   8. Trƣờng Tiểu học Minh Tiến 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    
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với cuộc sống) Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9. Trƣờng Tiểu học Mỹ Tân 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức Đơn vị 
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 cá nhân  liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10. Trƣờng Tiểu học Ngọc Khê 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 
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Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  11. Trƣờng Tiểu học Ngọc Khê 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

Nhà xuất bản 

Đại học 
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(Cánh Diều) Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

     12. Trƣờng Tiểu học Ngọc Liên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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tạo) Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

   13. Trƣờng Tiểu học Ngọc Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 Âm nhạc 5  Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản   
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục  

Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  14. Trƣờng Tiểu học Ngọc Trung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 Giáo dục thể chất Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Công ty Vepic Nhà xuất bản 
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5 

 (Cánh Diều) 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 15. Trƣờng Tiểu học Nguyệt Ấn 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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với cuộc sống) Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Việt Nam 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  16. Trƣờng Tiểu học Nguyệt Ấn 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

   17. Trƣờng Tiểu học Phúc Thịnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

   18. Trƣờng Tiểu học Phùng Giáo 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

   19. Trƣờng Tiểu học Quang Trung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 Lịch sử và Địa lí Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt Nhà xuất bản   
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5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Giáo dục  

Việt Nam 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  20. Trƣờng Tiểu học Thạch Lập 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    
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với cuộc sống) Nguyễn Ngọc Dung. Việt Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  21. Trƣờng Tiểu học Thạch Lập 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 
Toán 5 

(Kết nối tri thức 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   



297 

 

 

với cuộc sống) Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

 Việt Nam 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

22. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Ngọc Lặc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 



298 

 

 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 23. Trƣờng Tiểu học Thúy Sơn 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

  24. Trƣờng Tiểu học Thúy Sơn 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Nhà xuất bản   
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Giáo dục  

Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

     25. Trƣờng Tiểu học Vân Am 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
  



302 

 

 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Việt Nam 

 

 26. Trƣờng Tiểu học Vân Am 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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Hà Đặng Cao Tùng. Việt Nam 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

27. Trƣờng TH&THCS Lộc Thịnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 
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Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

28. Trƣờng TH&THCS Đồng Thịnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
  

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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tạo) Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

   29. Trƣờng TH&THCS Phùng Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

XIII. HUYỆN NHƢ THANH 

1. Trƣờng Tiểu học Cán Khê 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 
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8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

CTCP Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2. Trƣờng Tiểu học Hải Long 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Nguyễn Thanh Trịnh. 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

3. Trƣờng Tiểu học Mậu Lâm 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4. Trƣờng Tiểu học Mậu Lâm 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

5. Trƣờng Tiểu học Phú Nhuận 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 
Lịch sử và Địa lí 

5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nam 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh  Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6. Trƣờng Tiểu học Phƣợng Nghi 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn 

Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn 

Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 

Ngọc Dung. 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp tiểu 

học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ 

biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần địa 

lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), 

Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn Nghĩa 

(Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn 

Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị 

Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 

Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7. Trƣờng Tiểu học Thanh Kỳ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn 

Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 
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2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn 

Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 

Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp tiểu 

học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ 

biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần địa 

lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), 

Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn Nghĩa 

(Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn 

Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị 

Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 

Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 

Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

8. Trƣờng Tiểu học Thanh Tân 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn 

Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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sống) Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn 

Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 

Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp tiểu 

học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ 

biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần địa 

lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), 

Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn Nghĩa 

(Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn 

Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị 

Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 

Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo 

dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 
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9. Trƣờng Tiểu học Thanh Tân 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
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12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10. Trƣờng Tiểu học Thị trấn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Công ty TNHH Nhà xuất bản 
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biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11. Trƣờng Tiểu học Xuân Du 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 Hoạt động trải Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Công ty Cổ phần Nhà xuất bản 
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nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

12. Trƣờng Tiểu học Xuân Khang 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

13. Trƣờng Tiểu học Xuân Khang 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 Giáo dục thể chất Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Công ty Vepic Nhà xuất bản 



320 

 

 

5 

(Cánh  Diều) 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

14. Trƣờng Tiểu học Xuân Phúc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần 

Đoàn Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

15. Trƣờng Tiểu học Xuân Thái 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

 (Kết nối tri 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 



322 

 

 

thức với cuộc 

sống) 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

16. Trƣờng Tiểu học Yên Lạc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

17. Trƣờng Tiểu học Yên Thọ 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 
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Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

bản- Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

18. Trƣờng Tiểu học Yên Thọ 2 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc,Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh..  

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
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12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

XIV. HUYỆN NHƢ XUÂN 

1. Trƣờng Tiểu học Bãi Trành 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

bản-Thiết bị 

Giáo dục Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

2. Trƣờng TH&THCS Bình Lƣơng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản-Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

8 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 
Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  
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 (Cánh Diều) Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

3. Trƣờng Tiểu học Cát Tân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 
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(Cánh Diều) Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. bản-Thiết bị 

Giáo dục  

Việt Nam 

phố Hồ Chí 

Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

4. Trƣờng TH&THCS Cát Vân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

5. Trƣờng Tiểu học Hóa Quỳ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

bản-Thiết bị 

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

6. Trƣờng TH&THCS Tân Bình 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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sống) Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

7. Trƣờng TH&THCS Thanh Hòa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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4 

 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

8. Trƣờng Tiểu học Thanh Lâm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

9. Trƣờng Tiểu học Thanh Phong 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 
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2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 

cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, 

Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

10. Trƣờng Tiểu học Thanh Quân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

bản-Thiết bị 

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11. Trƣờng Tiểu học Thanh Sơn 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

bản-Thiết bị 

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 
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Việt Nam 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

12. Trƣờng Tiểu học Thanh Xuân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

bản-Thiết bị 

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản Đại 

học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

13. Trƣờng Tiểu học Thƣợng Ninh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

bản-Thiết bị 

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 Giáo dục thể Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Công ty Vepic Nhà xuất bản Đại 
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chất 5 

 (Cánh Diều) 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

14. Trƣờng Tiểu học Xuân Bình 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 



341 

 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

bản-Thiết bị 

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

15. Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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sống) Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

bản-Thiết bị 

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

16. Trƣờng TH&THCS Xuân Quỳ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

bản-Thiết bị 

Giáo dục Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

17. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Yên Cát 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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sống) Nam 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

bản-Thiết bị 

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

18. Trƣờng TH&THCS Yên Lễ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất 

bản-Thiết bị 

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học  

Sư Phạm 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

XV. HUYỆN NÔNG CỐNG 

1. Trƣờng Tiểu học Công Chính 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    
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thức với cuộc 

sống) 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời 

sáng tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 Tiếng Anh 5 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Công ty TNHH Nhà xuất bản  



347 

 

 

(i-Learn Smart 

Start) 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

2. Trƣờng Tiểu học Công Liêm 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 Hoạt động trải Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Công ty Cổ phần Nhà xuất bản  
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nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

3. Trƣờng Tiểu học Công Liêm 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa 

lí 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 
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8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu 

Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 
 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

 
 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

4. Trƣờng Tiểu học Hoàng Giang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần 

Đoàn Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

5. Trƣờng Tiểu học Hoàng Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường( Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

6. Trƣờng Tiểu học Minh Khôi 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Nhà xuất bản   
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 
 

7. Trƣờng Tiểu học Minh Nghĩa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 
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1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 



354 

 

 

Việt Nam 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

8. Trƣờng Tiểu học Số 1 Thị trấn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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 Phạm Văn Thuận. 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

9. Trƣờng Tiểu học Số 2 Thị trấn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 Giáo dục thể Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Công ty Vepic Nhà xuất bản 
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chất 5 

 (Cánh Diều) 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5 

 (bản 1) 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

10. Trƣờng Tiểu học Tân Khang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng  

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên) ,Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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sống) Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường ( Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11. Trƣờng Tiểu học Tân Phúc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam ( Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

( Kết nối tri 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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thức với cuộc 

sống) 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên) ,Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

 Giáo dục thể 

chất 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường ( Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu 

Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

12. Trƣờng Tiểu học Tân Thọ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

1 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam  
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3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

13. Trƣờng Tiểu học Tế Lợi 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 
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Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 

5(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 
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14. Trƣờng Tiểu học Tế Nông 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam ( Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch 

sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần địa 

lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên) ,Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh  

Công ty Vepic 

 
Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng 

Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 
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Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Trí (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang,  Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.   

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5i-

Learn Smart Start 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh 

Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị 

Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

15. Trƣờng Tiểu học Tế Thắng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 Âm nhạc 5  Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nhà xuất bản   
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục  

Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

 

16. Trƣờng Tiểu học Tƣợng Lĩnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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với cuộc sống) Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Việt Nam 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

17. Trƣờng Tiểu học Tƣợng Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    
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với cuộc sống) Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Việt Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

18. Trƣờng Tiểu học Tƣợng Văn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam ( Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh  

Công ty Vepic 

 
Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 Tiếng Anh 5 (i- Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Công ty TNHH Nhà xuất bản  
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Learn Smart Start) Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

19. Trƣờng Tiểu học Thăng Bình 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam ( Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

 
Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường ( Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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 Phạm Văn Thuận. 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên) , 

Phạm Quang Tiệp ( Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

20. Trƣờng Tiểu học Thăng Long 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

21. Trƣờng Tiểu học Thăng Long 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

1 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

22. Trƣờng Tiểu học Thăng Thọ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   
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3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

23. Trƣờng Tiểu học Trung Chính 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    
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với cuộc sống) Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh diều ) 

Nguyễn Trọng Khanh ( Tổng  chủ biên 

kiêm chủ biên ) Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh - Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạmThành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5  

(Cánh diều ) 

Đinh Quang Ngọc Tổng chủ biên , Mai Thị 

Bích Ngọc chủ biên, Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản Đại 

học sư phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo ) 

 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình ( Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

 (Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang(Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp ( Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạmThành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
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12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

24. Trƣờng Tiểu học Trung Thành 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 Lịch sử & Địa lí 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên) ,Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 
Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 Âm nhạc (Cánh 

Diều) 

Lê Anh Tuấn ( Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Tạ Hoàng Mai, Trương Thị Thùy 

Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 
Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

9 Mĩ thuật 5  Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nhà xuất bản  
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(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên) , 

Phạm Quang Tiệp ( Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dụcViệt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

25. Trƣờng Tiểu học Trƣờng Giang 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

6 

Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  
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Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

 

 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
  

10 

 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 

Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

26. Trƣờng Tiểu học Trƣờng Giang 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

 

 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

 

Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 

 

 

Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

27. Trƣờng Tiểu học Trƣờng Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam ( Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên) ,Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh  

Công ty Vepic 

 
Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình ( Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường ( Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Trí (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh 

Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị 

Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài 

Thương. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

28. Trƣờng Tiểu học Trƣờng Sơn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức,  Đơn vị  
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cá nhân liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

29. Trƣờng Tiểu học Trƣờng Trung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 
Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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với cuộc sống) Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

30. Trƣờng Tiểu học Vạn Hòa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

31. Trƣờng Tiểu học Vạn Thắng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị May (Chủ biên),Vũ Đức 

Long, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Trần Thị 

Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

32. Trƣờng Tiểu học Vạn Thiện 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Nhà xuất bản   
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Giáo dục 

 Việt Nam 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam  

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

ĐH Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

33. Trƣờng Tiểu học Yên Mỹ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

  Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),    
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1 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
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12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

XVI. HUYỆN QUAN HÓA 

1. Trƣờng Tiểu học Hiền Chung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 

5 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 Hoạt động trải Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Công ty Cổ Nhà xuất bản  
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nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2. Trƣờng Tiểu học Hiền Kiệt 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 

5 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Thị Nga. 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3. Trƣờng Tiểu học Hồi Xuân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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7 
Giáo dục thể chất 

5 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4. Trƣờng Tiểu học Nam Động 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

 



389 

 

 

với cuộc sống) Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nam 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5. Trƣờng Tiểu học Nam Tiến 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6. Trƣờng Tiểu học Nam Xuân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 
Toán 5 

(Kết nối tri thức 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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với cuộc sống) Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nam 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7. Trƣờng Tiểu học Phú Lệ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
 

Tiếng Anh 5 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 
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(Global Success) Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8. Trƣờng Tiểu học Phú Nghiêm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 Hoạt động trải Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Công ty Cổ Nhà xuất bản  
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nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9. Trƣờng Tiểu học Phú Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10. Trƣờng Tiểu học Phú Thanh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

11. Trƣờng Tiểu học Phú Xuân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12. Trƣờng Tiểu học Thanh Xuân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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với cuộc sống) Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

13. Trƣờng Tiểu học Thành Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 



399 

 

 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

14. Trƣờng Tiểu học Thị trấn 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, Đơn vị  
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cá nhân liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo Việt 

Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Nhà xuất bản  
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Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Giáo dục  

Việt Nam 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

15. Trƣờng Tiểu học Thiên Phủ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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sáng tạo) 

  

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

16. Trƣờng Tiểu học Trung Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 
Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 
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Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

17. Trƣờng Tiểu học Trung Thành 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời 

sáng tạo) 

  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuật.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

XVII. HUYỆN QUAN SƠN 

1. Trƣờng Tiểu học Trung Hạ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (T Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị 

Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào 

Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

TP Hồ Chí 

Minh 

 

2. Trƣờng Tiểu học Trung Tiến 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 
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2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

TP Hồ Chí 

Minh 

 

3. Trƣờng Tiểu học Trung Thƣợng 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức,  Đơn vị  
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cá nhân liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Công ty TNHH Nhà xuất bản 
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 Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

TP Hồ Chí 

Minh 

 

4. Trƣờng Tiểu học Sơn Lƣ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 

5. Trƣờng Tiểu học Sơn Hà 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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với cuộc sống) Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nam 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 

6. Trƣờng Tiểu học Tam Lƣ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 

7. Trƣờng Tiểu học Tam Thanh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 Đạo đức5  Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

TP Hồ Chí 

Minh 

 

8. Trƣờng Tiểu học Sơn Điện 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 
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Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. phạm TP Hồ 

Chí Minh 

9. Trƣờng Tiểu học Sơn Điện 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 
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(Cánh Diều) Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

TP Hồ Chí 

Minh 

 

10. Trƣờng Tiểu học Mƣờng Mìn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 
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8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 

11. Trƣờng Tiểu học Sơn Thuỷ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Đào Thị Sen. 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 

12. Trƣờng Tiểu học Na Mèo 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

TP Hồ Chí 

Minh 

 

13. Trƣờng TH&THCS Trung Xuân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Nhà xuất bản  



419 

 

 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 

14. Trƣờng TH&THCS Sơn Lƣ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nhà xuất bản  
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1 

 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Giáo dục Việt 

Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
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Việt Nam 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 

XVIII. HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 

1. Trƣờng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 

TT Tên sách Tên tác giả  
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận.  

Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế.  

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

 Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 

2. Trƣờng Tiểu học Quảng Bình 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Vương. 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

Chân trời sáng tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 

3. Trƣờng Tiểu học Quảng Chính 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam   

3 

Đạo đức 5 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

5 

Khoa học 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 Công nghệ 5 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên Công ty Vepic Nhà xuất bản 
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(Cánh Diều) kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Đại học SP 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

4. Trƣờng Tiểu học Quảng Định 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

  

5. Trƣờng Tiểu học Quảng Đức 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    
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với cuộc sống) Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Việt Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

  

6. Trƣờng TH&THCS Nguyễn Xuân Nguyên 

TT Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 

Công nghệ 4 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm 

Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

  Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

12 Tiếng Anh 5 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Nhà xuất bản  
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(Global Success) Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Giáo dục  

Việt Nam 

7. Trƣờng Tiểu học Quảng Hải 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. Trƣờng Tiểu học Quảng Hòa 

TT Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Mĩ thuật 5 

Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

NXB ĐH 

Sư phạm. 
 

 

9. Trƣờng Tiểu học Quảng Hợp 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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với cuộc sống) Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Việt Nam 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh 

Đình Thắng (Chủ biên), Ngô Thị Tú 

Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ. 

Công ty VMB 

(Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

phát triển Sách 

và Học liệu 

điện tử Việt 

Nam) 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10. Trƣờng Tiểu học Quảng Khê 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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11. Trƣờng Tiểu học Quảng Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic  

 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 
Mĩ thuật 5 (bản 1) 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 
Toán 5 

(Kết nối tri thức) 

Hà Huy Khoái(Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường,Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

  

12. Trƣờng Tiểu học Quảng Long 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức,  Đơn vị liên kết 
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cá nhân 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu 

Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

11 Tin học 5 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. Việt Nam 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

13. Trƣờng Tiểu học Quảng Lƣu 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

ĐHSP TP 

HCM 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

14. Trƣờng Tiểu học Quảng Ngọc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 
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Mai Anh. 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

  

15. Trƣờng Tiểu học Quảng Nham 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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với cuộc sống) Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Việt Nam 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường(Chủ biên),Lương 

Thanh Khiết , Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

16. Trƣờng Tiểu học Quảng Nham 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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với cuộc sống) Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Việt Nam 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

17. Trƣờng Tiểu học Quảng Nhân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Nhà xuất bản   
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

GD Việt Nam 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

18. Trƣờng Tiểu học Quảng Ninh 

TT Tên sách  Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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với cuộc sống) Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch 

sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần 

Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 

Phương Thanh,  Lê Thông (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên 

phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

5 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị 

Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương 

Việt Thái. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh 

Đình Thắng (Chủ biên), Ngô Thị Tú 

Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ. 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

19. Trƣờng Tiểu học Quảng Phúc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam   

3 

Đạo đức 5 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị 

Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

5 

Khoa học 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8 

Âm nhạc 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Nhà xuất bản   
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Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

20. Trƣờng Tiểu học Quảng Thạch 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 Mĩ thuật 5  Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nhà xuất bản 
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(Chân trời sáng tạo) Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Giáo dục  

Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 TP Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 
 

21. Trƣờng Tiểu học Quảng Thái 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

7 Giáo dục thể chất 5 Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Công ty Vepic Nhà xuất bản 
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(Cánh Diều) Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

  Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 (bản 1) 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

  Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

22. Trƣờng Tiểu học Quảng Trạch 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam   

3 

Đạo đức 5 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 
Khoa học 5 (Kết 

nối tri thức với 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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cuộc sống) Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Việt Nam 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 
 

23. Trƣờng Tiểu học Quảng Trƣờng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

4 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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với cuộc sống) 

 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

24. Trƣờng Tiểu học Quảng Văn 

TT Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị 

Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, 

Trần Đoàn Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng 

Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

 

11 
Tin học 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai ( Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

 

 

 

25. Trƣờng Tiểu học Tiên Trang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 
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26. Trƣờng Tiểu học Quảng Yên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty 

Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty 

Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 
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Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

  

27. Trƣờng Tiểu học Tân Phong 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Thị Nga. 

9 

Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), 

Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 

28. Trƣờng Tiểu học Tân Phong 2  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 Giáo dục thể chất Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Công ty Nhà xuất bản 
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5 

 (Cánh Diều) 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Vepic  Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

29. Trƣờng Tiểu học Tân Phong 3  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Đào Thị Sen. 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5  

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty 

Vepic  

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm  5 

(Cánh diều ) 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam  

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 XIX. HUYỆN THẠCH THÀNH 

1.  Trƣờng Tiểu học Thị trấn Kim Tân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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2. Trƣờng Tiểu học Ngọc Trạo 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị 

Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng 

Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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3. Trƣờng TH &THCS Thạch Định 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty 

Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dụcViệt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty 

Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dụcViệt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 
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4. Trƣờng TH &THCS Thạch Tân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 
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5. Trƣờng Tiểu học Thạch Bình 

dục Việt Nam Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

   1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 
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6.  Trƣờng Tiểu học Thạch Cẩm 1 

    9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

   1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

   2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

   3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

   5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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7.Trƣờng Tiểu học Thạch Cẩm 2 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

 9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

    1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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8. Trƣờng Tiểu học Thạch Đồng 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty 

Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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9. Trƣờng Tiểu học Thạch Lâm 1 

với cuộc sống) Anh, Nguyễn Ngọc Dung.  Việt Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

    1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
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10. Trƣờng Tiểu học Thạch Lâm 2 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

    2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dụcViệt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

    2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị 

Giáo dục 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 



466 

 

 

 

11. Trƣờng Tiểu học Thạch Long 

Việt Nam 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

    1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

    2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

    3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

    4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

    5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

   6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 
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12. Trƣờng TH Thạch Quảng 1 

Thị Nga. 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

    1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

   2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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  13. Trƣờng Tiểu học Thạch Quảng 2 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

    2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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  14. Trƣờng Tiểu học Thạch Sơn 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

    1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

   2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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  15. Trƣờng TH Thạch Tƣợng 1 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty 

Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 
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  16. Trƣờng Tiểu học Thạch Tƣợng 2 

  2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

    3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty 

Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 
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1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty 

Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 



473 

 

 

17. Trƣờng Tiểu học Thành An 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

   2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

   3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   
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18. Trƣờng Tiểu học Thành Công 

tạo) Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

 Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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19. Trƣờng Tiểu học Thành Hƣng 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

  

 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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20. Trƣờng Tiểu học Thành Kim 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 
Đơn vị liên kết 

1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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21. Trƣờng Tiểu học Thành Long 

4  

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa 

 lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 
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22. Trƣờng Tiểu học Thành Minh 1 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa 

 lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 
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23. Trƣờng Tiểu học Thành Minh 2 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 
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24. Trƣờng Tiểu học Thành Mỹ 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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25. Trƣờng Tiểu học Thành Tâm 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt 

Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 
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26. Trƣờng Tiểu học Thành Tân 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục  

  Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục   

Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  
Toán 5 

(Kết nối tri thức 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 
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27. Trƣờng Tiểu học Thành Thọ  

với cuộc sống) Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

 Việt Nam 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

   Việt Nam 

 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 
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1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương 

Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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28. Trƣờng Tiểu học Thành Tiến 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục 

 Việt Nam 

 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

   Việt Nam 
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29. Trƣờng Tiểu học Thành Trực 

Nguyễn Thị Nga. 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị 

Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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30. Trƣờng Tiểu học Thành Vân 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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31. Trƣờng Tiểu học Thành Vinh 

với cuộc sống) sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

 Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 
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32. Trƣờng Tiểu học Thành Yên 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục 

   Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

  Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 
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1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

  Việt Nam 

 

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

   Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 
 



492 

 

 

33. Trƣờng Tiểu học Vân Du 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.   Việt Nam 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

 Việt Nam 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1  

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3  

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4  

Lịch sử và Địa  

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5  

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6  

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7  

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8  

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

  Việt Nam 
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XX. HUYỆN THIỆU HÓA 

1. Trƣờng Tiểu học Thiệu Toán 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị, 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phương. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  

Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử),  Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

9  

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục   

 Việt Nam 

 

10  

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11  Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12  
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

  Việt Nam 
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Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương 

Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

2. Trƣờng Tiểu học Thiệu Chính 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

liên kết 

 

 

 

1 
 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phương. 

 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  

Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử),  Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

 

 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 
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Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

3. Trƣờng TH&THCS Thiệu Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 
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2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

4. Trƣờng Tiểu học Thiệu Hòa 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), 

Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), 

Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

`4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục  

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 
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Quang Quế. Việt Nam phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

5. Trƣờng Tiểu học Thiệu Tâm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), 

Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), 

Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

`4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 
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Mai Anh. 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

9 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh ( chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,Nguyễn 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

6. Trƣờng Tiểu học Thiệu Viên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa  

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương 

Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 
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với cuộc sống) Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Việt Nam 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7. Trƣờng Tiểu học Thiệu Lý 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phương. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  

Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 



501 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương. Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

 SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

8. Trƣờng Tiểu học Thiệu Vận 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nhà xuất bản    
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Giáo dục  

Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa 

 lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản  Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị  Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh  

11 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Công ty TNHH 

Education 

Nhà xuất 

bản Đại học 
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Phúc Xuân Quỳnh..  Solutions  

Việt Nam 

Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

9. Trƣờng Tiểu học Thiệu Trung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phương. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần 

Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
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9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng 

Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

 SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

10. Trƣờng Tiểu học Thiệu Đô 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phương. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử),  

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch 

sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần địa 

lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 
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phố Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

 SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11. Trƣờng TH&THCS Thiệu Tân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phương. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử),  

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch 

sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
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Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần địa 

lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 

12. Trƣờng TH&THCS Thiệu Châu 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh cẩm Lan, Vũ 

Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

 với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
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3 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

4 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

5 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

 với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phàn Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 
Công nghệ 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học SP 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

8 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

9 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

 với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như ( Chủ biên) , Trần 

Thị Thảo Phương,Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Phương 

Nhà xuất bản Đại 

học sư phạm 
 

13. Trƣờng TH&THCS Thiệu Giao 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 
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2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  
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Việt Nam Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

14. Trƣờng Tiểu học Thiệu Ngọc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử),  

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch 

sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần địa 

lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 
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Phạm Văn Thuận.  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

 Nhà xuất 

bản Đại học 

 Sư phạm  

15. Trƣờng Tiểu học Thiệu V  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử),  

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch 

sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần địa 

lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 Giáo dục thể chất Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Công ty Vepic Nhà xuất 
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5 

(Cánh Diều) 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 bản 1 

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
 

16. Trƣờng Tiểu học Thiệu Tiến 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử),  

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch 

sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần địa 

lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Nhà xuất bản  



512 

 

 

 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
  

17. Trƣờng Tiểu học Thiệu Thành 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Nhà xuất bản  
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3 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
 

18. Trƣờng Tiểu học Thiệu Phúc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 
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1 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
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World) Thu Sương. 

19. Trƣờng Tiểu học Thiệu Công 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 
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dục Việt Nam Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 

20. Trƣờng Tiểu học Thiệu Long 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  
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với cuộc sống) Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

21. Trƣờng Tiểu học Thiệu Phú 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
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Đào Thị Sen. 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

  

 

22. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Vạn Hà 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

 

 

 

Nhà xuất bản  
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4 Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

  

23. Trƣờng Tiểu học Thiệu Nguyên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
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Bá Mạnh.  

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị 

Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

Đại học  

Sư phạm 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 

24. Trƣờng Tiểu học Thiệu Duy 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
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1 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 
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12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 

25. Trƣờng Tiểu học Thiệu Giang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

  

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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9 

Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục  

Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

 

12 
Tiếng Anh 5  

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm  

26. Trƣờng Tiểu học Thiệu Hợp 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

v7ới cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 
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Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
 

27. Trƣờng TH&THCS Thiệu Thịnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phương. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Nhà xuất bản   
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5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 

28. Trƣờng Tiểu học Thiệu Quang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  
 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

v7ới cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
 

XXI. HUYỆN THỌ XUÂN 

1. Trƣờng Tiểu học Xuân Bái 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 
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Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị 

Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng 

Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 
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Việt Nam Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2. Trƣờng Tiểu học Thọ Xƣơng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 Hoạt động trải Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Công ty Cổ phần Nhà xuất bản 
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nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục 

 Việt Nam 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 
 

3. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Lam Sơn  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 

5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 
Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  
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 (Cánh Diều) Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

4. Trƣờng Tiểu học Xuân Phú  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
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Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 
 
 

5. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Sao Vàng  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   
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4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục 

 Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

6. Trƣờng Tiểu học Thọ Lâm  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
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Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 
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7. Trƣờng Tiểu học Thọ Diên  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 
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Quang Quế. Việt Nam Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

8. Trƣờng Tiểu học Thọ Hải  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 
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Mai Anh. 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 
 

 

9. Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Nhà xuất bản    
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Giáo dục  

Việt Nam 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

 Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 
 

10. Trƣờng Tiểu học Xuân Trƣờng  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Nhà xuất bản  

Giáo dục    
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với cuộc sống) Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Việt Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

11. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Thọ Xuân  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 Tiếng Anh 5  Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Công ty TNHH Nhà xuất bản 
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(i-Learn Smart 

Start) 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

12. Trƣờng TH&THCS Hạnh Phúc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 
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Phạm Văn Thuận. 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

 Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

13. Trƣờng Tiểu học Xuân Hồng  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

 Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

14. Trƣờng Tiểu học Xuân Phong  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  



543 

 

 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

 Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

15. Trƣờng Tiểu học Thọ Lộc  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

 Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

16. Trƣờng Tiểu học Nam Giang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Nhà xuất bản  

Giáo dục   
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với cuộc sống) Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
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Nam 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

17. Trƣờng Tiểu học Bắc Lƣơng  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị 

Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
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Nguyễn Thị Nga. 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục 

 Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

18. Trƣờng Tiểu học Tây Hồ  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 
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Thanh, Chu Văn Vượng. Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

19. Trƣờng Tiểu học Xuân Sinh  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 
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Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

20. Trƣờng Tiểu học Xuân Giang  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Nhà xuất bản   



550 

 

 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Giáo dục 

 Việt Nam 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

21. Trƣờng Tiểu học Xuân Hƣng  

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, Đơn vị 
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 cá nhân  liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Công ty TNHH 

Education 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
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Phúc Xuân Quỳnh. Solutions Việt 

Nam 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

22. Trƣờng Tiểu học Xuân Thiên  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 
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tạo) Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

 Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

23. Trƣờng Tiểu học Thuận Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục 

 Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

24. Trƣờng Tiểu học Thọ Lập  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Nhà xuất bản    



555 

 

 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Giáo dục  

Việt Nam 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

25. Trƣờng Tiểu học Xuân Tín  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   
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4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục 

 Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

26. Trƣờng Tiểu học Phú Xuân  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

    Đơn vị 

    liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
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Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục 

 Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

27. Trƣờng Tiểu học Quảng Phú  
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục 

 Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Công ty TNHH Nhà xuất bản 



559 

 

 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

28. Trƣờng TH&THCS Thọ Thắng  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 Mĩ thuật 5  Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nhà xuất bản    
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(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Giáo dục 

 Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

29. Trƣờng Tiểu học Xuân Lập  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 
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Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

30. Trƣờng Tiểu học Xuân Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  



562 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dụcViệt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

31. Trƣờng Tiểu học Xuân Lai  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Nhà xuất bản  

Giáo dục    
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với cuộc sống) Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Việt Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

32. Trƣờng Tiểu học Trƣờng Xuân  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 
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Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục 

 Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 
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XXII. HUYỆN THƢỜNG XUÂN 

1. Trƣờng Tiểu học Bát Mọt 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 
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Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

2. Trƣờng Tiểu học Bát Mọt 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 Mĩ thuật 5  Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nhà xuất bản   
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(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Giáo dục  

Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

3. Trƣờng Tiểu học Luận Khê 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

  

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5(Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 Giáo dục thể chất Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Công ty Vepic Nhà xuất bản 



568 

 

 

5 

 (Cánh Diều) 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần 

Đoàn Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4. Trƣờng Tiểu học Luận Khê 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

  

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 
Khoa học 5(Kết 

nối tri thức với 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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cuộc sống) Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

 Việt Nam 

6 

Công nghệ 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam  

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5. Trƣờng Tiểu học Luận Thành 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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với cuộc sống) biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Việt Nam 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

6. Trƣờng Tiểu học Lƣơng Sơn 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   
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Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

`4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

                                  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7. Trƣờng Tiểu học Lƣơng Sơn 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

`4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

  7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

  Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   

 Việt Nam 
 

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

Nhà xuất bản 

Đại học 
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8. Trƣờng Tiểu học Ngọc Phụng 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

(Cánh Diều) Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 

Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

  Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

 Việt Nam 
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8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

9. Trƣờng Tiểu học Ngọc Phụng 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học              

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

    7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

11 Tin học 5  

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10. Trƣờng Tiểu học Tân Thành 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

 

Đạo Đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 
Lịch sử & Đia lí 

5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị 

Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

Việt Nam 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

 

8 

Âm nhac 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mỹ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo, 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

 (Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng 

Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. Trƣờng Tiểu học Tân Thành 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Hường, Bùi Bá Mạnh. 

3 

Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên) , Phạm 

Quang Tiệp ( Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 

Tin học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu 

Hiền, Nguyễn Bá Tuấn -Hà Đặng Cao Tùng . 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

11 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global success)   

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Thƣờng Xuân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 
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Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

13. Trƣờng Tiểu học Thọ Thanh 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức Đơn vị 
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 cá nhân  liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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Châu, Hà Đặng Cao Tùng. Việt Nam 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

14. Trƣờng Tiểu học Vạn Xuân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

`4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Phạm Văn Thuận. 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

15. Trƣờng Tiểu học Xuân Cẩm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 
Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

4 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 
Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

 Đại học  
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Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Sư Phạm 

8 
Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 

Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

16. Trƣờng Tiểu học Xuân Cao 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 



583 

 

 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

17. Trƣờng Tiểu học Xuân Chinh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

3 
Đạo Đức 5 

(Kết nối tri thức 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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với cuộc sống) Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Việt Nam 

4 

Lịch & Đia lý 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị 

Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

 

8 

Âm nhac 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mỹ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng 

Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

18. Trƣờng Tiểu học Xuân Dƣơng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư Phạm 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh  

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 

 

19. Trƣờng Tiểu học Xuân Lẹ 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức Đơn vị 
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 cá nhân  liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 
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Giáo dục  

Việt Nam 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

20. Trƣờng Tiểu học Xuân Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  

7 
Giáo dục thể chất 5  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nhà xuất bản 
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 (Chân trời sáng tạo) Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

 (Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

21. Trƣờng Tiểu học Xuân Thắng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ Biên, kiêm 

chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư Phạm 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 
Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 
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Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

22. Trƣờng Tiểu học Yên Nhân 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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cuộc sống) Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Việt Nam 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 

23. Trƣờng Tiểu học Yên Nhân 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 
Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    
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cuộc sống) Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Việt Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

XXIII. THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

1. Trƣờng Tiểu học Darwin 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

 

 

 

 

Tiếng Việt 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly 

(đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy 

Thanh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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1 

Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly 

(đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy 

Thanh 

Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tống Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Nhà Xuất bản 

Đại học Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.  
 

2. Trƣờng Tiểu học Bắc Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí 

Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời  

sáng tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Nhà xuất bản 

Đại học 
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3. Trƣờng Tiểu học Quảng Châu 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 

Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê 

Thông (Tổng Chủ biên phần địa lí), Nguyễn 

Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị 

Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh. 

Công ty 

Vepic 

 

 

 
 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

Phạm 

5 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 

Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

Phạm 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty 

Vepic 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 

Giáo dục 

 thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty 

Vepic 

 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

Phạm 

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản   

(Cánh Diều) Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

 Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục 

 Việt Nam 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 Tin học 5 

Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình 

Thắng (Chủ biên) Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc 

Tuấn, Vũ Việt Vũ. 

Công ty VMB 

(Công ty CP 

Đầu tư phát 

triển Sách và 

Học liệu điện 

tử Việt Nam) 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4. Trƣờng Tiểu học Quảng Thọ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Công ty 

Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 
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Thanh, Chu Văn Vượng. Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty 

Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải  

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

 (Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. Trƣờng Tiểu học Quảng Cƣ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phương. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

 



597 

 

 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nam 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh 

Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị 

Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm 

Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản  Đại học 

Sư Phạm 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6. Trƣờng Tiểu học Quảng Đại 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Bá Mạnh.  

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7. Trƣờng Tiểu học Quảng Hùng 

TT Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
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với cuộc sống) Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

 

 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

 

 

Công nghệ 5 

(Cánh diều) 

 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5  

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

 

Công ty Vepic 

 

 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

 

 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

 

 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo)  

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 

11 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Công ty TNHH 

Education 

 

Nhà xuất 
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Xuân Quỳnh. Solutions Việt 

Nam 

bản Đại học 

Huế 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. Trƣờng Tiểu học Quảng Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và  

 Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 
Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   
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với cuộc sống) Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

CTCP Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

GDVN 

NXB Đại 

học SP 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9. Trƣờng Tiểu học Quảng Tiến I 

TT Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

 

 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 Giáo dục  Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị  
 

Nhà xuất 
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thể chất 5  

(Cánh diều) 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic bản Đại học 

Sư Phạm 

8 

 

 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

 

 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(Cánh diều) 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10. Trƣờng Tiểu học Quảng Tiến II 

TT Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

 

 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Nhà xuất bản  
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 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

 

 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. Trƣờng Tiểu học Quảng Vinh 

TT Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
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 với cuộc sống) 

 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 

 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

 

Công nghệ 5 

“Cánh Diều” 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Nhà xuất bản  

Đại học 

Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5  

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

 

 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

 

 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình 

Thắng (Chủ biên) Ngô Thị Tú Quyên, Hà 

Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ. 

Đại học Vinh 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. Trƣờng Tiểu học Trung Sơn I 

TT  Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   
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Bá Mạnh. 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

13. Trƣờng Tiểu học Trung Sơn II 

TT Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 
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Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

3 

 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

4 

 

 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty Vepic 

 

 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

 

 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

 

 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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14. Trƣờng Tiểu học Trƣờng Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Chu Thị Thuỷ An, Vũ Trọng 

Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng 

Kim Nga 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Chu Thị Thuỷ An, Nguyễn 

Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng. 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt 

(Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic 

(Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam) 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học 

 Sư Phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất 

Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, 

Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

4 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch 

sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch 

sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần địa lí), 

Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), 

Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

5 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 

Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 
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Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

XXIV. THÀNH PHỐ THANH HÓA 

1. Trƣờng Tiểu học Ba Đình 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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với cuộc sống) Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. Nam 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

2. Trƣờng Tiểu học Điện Biên 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức  

cá nhân  

Đơn vị liên 

kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Dáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 Giáo dục thể chất Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Công ty Vepic  
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5 

 (Cánh Diều) 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

3. Trƣờng Tiểu học Điện Biên 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 Công nghệ 5 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Công ty Vepic Nhà xuất 
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(Cánh Diều) Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4. Trƣờng Tiểu học Đông Cƣơng 

TT TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5      

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5            

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

\Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

  

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic   

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị 

Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

5. Trƣờng Tiểu học Đông Hải 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dụcViệt 

Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương,  Nguyễn Bích Thảo, Vũ Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

6. Trƣờng Tiểu học Đông Hải 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam  
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Bá Mạnh. 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm TP 

 Hồ Chí 

Minh 

7. Trƣờng Tiểu học Đông Hƣng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

1 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 
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Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục Thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân Trời Sáng 

Tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(I-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

8. Trƣờng Tiểu học Đông Hƣơng 
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ST

T 
Tên sách Tác giả 

Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 
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Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9. Trƣờng Tiểu học Đông Lĩnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Thuận.  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10. Trƣờng Tiểu học Đông Tân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  
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Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

 Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. Trƣờng Tiểu học Đông Thọ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

12. Trƣờng Tiểu học Đông Vệ 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dụcViệt 

Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

13. Trƣờng Tiểu học Đông Vệ 2 

TT Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 

 

3 

 

Đạo đức 5 

( Kết nối tri thức 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  Việt 

Nam 
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với cuộc sống) 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công Nghệ 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 
Âm nhạc 5 (Cánh 

Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh, 

Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

14. Trƣờng TH&THCS Đông Vinh 

TT Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

 Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 
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Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 Toán 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

3 Đạo đức 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 Lịch sử và Địa lí 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phàn Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị 

Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  

5 Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 Công nghệ 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 
 

7 Giáo dục thểchất 5 

( Cánh Diều) Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

8 Âm nhạc 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

9 Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10  

 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

( Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.. 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

15. Trƣờng Tiểu học Hàm Rồng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức cá 

nhân  

Đơn vị liên 

kết 

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Nhà xuất bản   
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

Giáo dục Việt 

Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 
Khoa học 5 

( Cánh diều) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 
Lịch sử & Địa lí 5 

( Cánh diều) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 
Công nghệ 5 

(Cánh diều) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

6 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

8 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

11 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

12 
Tiếng Anh 

(i-Learn Smart 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 
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Start) Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nam 

16. Trƣờng Tiểu học Hoằng Đại 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5  

(Kết nối tri thức 

 với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

  

  Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử &  

Địa lý 5 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục  

thể chất 5 

(Cánh Diều)  

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản  Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương Liên, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản-Thiết 

bị Giáo dục 

Việt nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 
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11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

12 
Tiếng Anh 5 

 (Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  

17. Trƣờng Tiểu học Hoằng Long 

TT Tên  sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 
Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

8 Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Nhà xuất 

bản Đại học 
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(Cánh Diều) 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Sư phạm 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(I-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

18. Trƣờng Tiểu học Hoằng Anh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dụcViệt 

Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 
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8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

19. Trƣờng Tiểu học Hoàng Hoa Thám 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh.  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

20. Trƣờng Tiểu học Hoằng Quang 

TT Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 4 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản  Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

  

12 Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

  

21. Trƣờng Tiểu học Lê Văn Tám 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

22. Trƣờng Tiểu học Lý Tự Trọng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

23. Trƣờng Tiểu học Minh Khai 1 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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2 với cuộc sống) Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

 

 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ Biên, kiêm 

chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng  
Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

24. Trƣờng Tiểu học Minh Khai 2 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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với cuộc sống) Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Việt Nam 

25. Trƣờng Tiểu học Nam Ngạn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

1 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.  

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Nhà xuất 

bản Đại học 
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(Cánh diều) Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. Xuất bản-Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

26. Trƣờng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 

TT Tên sách Tên tác giả  
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống ) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống ) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống ) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lý 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống ) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống ) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều ) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic- 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ chí Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều ) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic-  

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản  



637 

 

 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo 

) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc,  

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản-Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(I-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên),Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm  

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

27. Trƣờng Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 Công nghệ (Kết Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nhà xuất bản  
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nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 
Giáo dục Thể chất 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

28. Trƣờng Tiểu học Quảng Tâm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

29. Trƣờng Tiểu học Quảng Cát 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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3 với cuộc sống) Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 

Tin học 5 

 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

30. Trƣờng Tiểu học Quảng Đông 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 
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Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

( Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

31. Trƣờng Tiểu học Quảng Hƣng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    
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với cuộc sống) Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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32. Trƣờng Tiểu học Quảng Phú 

TT Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 

5(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 
Giáo dục thể chất 

5 (Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm  

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 



644 

 

 

12 
Tiếng Anh 5 (I-

learn Smart Start)  

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên),Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm  

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

33. Trƣờng Tiểu học Quảng Thắng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 
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dục Việt Nam Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

34. Trƣờng Tiểu học Quảng Thành 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn lê Hằng, Trịnh Cầm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lý 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử ), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mỹ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.  

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên, Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Đỗ Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

35. Trƣờng Tiểu học Quảng Thịnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn lê Hằng, Trịnh Cầm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

36. Trƣờng Tiểu học Tân Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 
 

1 

 

 
 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn lê Hằng, Trịnh Cầm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 
 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 
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Thanh, Chu Văn Vượng. sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

37. Trƣờng Tiểu học Tào Xuyên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

`4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  



649 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục  Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

38. Trƣờng Tiểu học Thiệu Dƣơng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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với cuộc sống) biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Việt Nam 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

39. Trƣờng Tiểu học Thiệu Khánh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 
Toán 5(Kết nối tri 

thức với cuộc 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dụcViệt 
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sống) Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nam 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SPThành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

40. Trƣờng TH&THCS Thiệu Vân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 
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Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(CánhDiều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

41. Trƣờng Tiểu học Trần Phú 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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với cuộc sống) Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà uy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh 

Công ty 

Vepic 

Nhà xuất 

bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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42. Trƣờng TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm 

Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 Tiếng Anh 5 Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Nhà xuất bản  
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(Family and 

Friends - National 

Edition) 

Bảo Ngọc. Giáo dục 

 Việt Nam 

43. Trƣờng Tiểu học Hermann Gmeiner 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 
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Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

44. Trƣờng TH, THCS&THPT QTH SCHOOL 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 Mĩ thuật 5  Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản   
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(Chân trời sáng 

tạo) 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Giáo dục  

Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

45. Trƣờng TH, THCS&THPT Fansipan 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng.  
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm 

2 

Toán 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 

Đạo đức 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 Giáo dục Thể chất Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh 

Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị 

Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên),Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global success 5) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

46. Trƣờng TH, THCS&THPT NOBEL SCHOOL 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

47. Trƣờng Tiểu học Tân Phú khang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

48. Trƣờng TH&THCS Newton TH 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 
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2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, 

Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể chất 

5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

49. Trƣờng TH, THCS&THPT VINSCHOOL STAR CITY 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

 

 

2 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử),  

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch 

sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần địa 

lí),  Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

50. Trƣờng Tiểu học VIETKIDS  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Nhà xuất bản   
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(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Giáo dục  

Việt Nam 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

51. Trƣờng TH, THCS&THPT Hồng Đức  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng 

Chủ biên cấp tiểu học phần lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) , Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 
Giáo dục thể chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
 

XXV. HUYỆN TRIỆU SƠN 

1. Trƣờng  Tiểu học Thọ Bình 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 
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Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên) ,Phan Thanh Hà (đồng chủ biên). Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

 

Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ Biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh - Nguyễn 

Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn -Hà Đặng Cao 

Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

 

Công ty TNHH 

Education 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  
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Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. Solutions  

Việt Nam 

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

2. Trƣờng Tiểu học Thọ Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh ( Tổng chủ biên, 

kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí 

Minh 

7 

 

Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh - Nguyễn 

Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn -Hà Đặng Cao 

Tùng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

3. Trƣờng Tiểu học Thọ Tiến 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

- Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ Biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ Biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phương. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 - Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ Biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ Biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ Biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ Biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần 

Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh ( Tổng chủ biên, 

kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Công ty Vepic 
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Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

4. Trƣờng Tiểu học Thọ Cƣờng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

 

 

 

 

4 

Lịch sử và  

 Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 

 

Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

5. Trƣờng Tiểu học Xuân Thọ 

 TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Nhà xuất bản  
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2 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử và Địa  

lý 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

( Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

( Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản ĐHSP 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

6. Trƣờng Tiểu học Thọ Dân 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức,  Đơn vị  
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cá nhân liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

 với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ Biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ Biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phương. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ Biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ Biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ Biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ Biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần 

Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

7. Trƣờng Tiểu học Thọ Ngọc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương ( chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái  (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc( Tổng chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 (Bộ 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), Nhà xuất bản  
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(Chân trời sáng tạo 

– Bản 1) 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

8. Trƣờng Tiểu học Thọ Vực 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

 

 

 

 

4 

Lịch sử và Địa 

 lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 

 

Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Công ty Vepic 
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6 Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công ( Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai ( Chủ biên), Phan Anh - 

Nguyễn Thu Hiền ,Nguyễn Bá Tuấn -Hà 

Đặng Cao Tùng . 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

9. Trƣờng Tiểu học Triệu Thành 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

 
Nhà xuất 

bản  Đại học 

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ Biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga.  

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục  Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

 

10. Trƣờng Tiểu học Hợp Lý 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

 

 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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2 với cuộc sống) Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng chủ biên). Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ Biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo  

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

11. Trƣờng Tiểu học Hợp Thành 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức,  Đơn vị  
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cá nhân liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ Biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ Biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ Biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ Biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ Biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ Biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần 

Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống) 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 
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Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí Minh 

12. Trƣờng Tiểu học Hợp Thắng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ Biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ Biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ Biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ Biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ Biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ Biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần 

Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống) 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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với cuộc sống) Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nam 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí inh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

 

13. Trƣờng Tiểu học Thọ Tân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ Biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ Biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ Biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ Biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 
Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên) ,Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên). Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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6 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc( Tổng chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

 
Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ Biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

14. Trƣờng Tiểu học Thọ Thế 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ Biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ Biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ Biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ Biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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4 

với cuộc sống) suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Việt Nam 

 

 

5 

 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên). Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc( Tổng chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh  

Công ty Vepic 

 
Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ Biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường ( Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

15. Trƣờng Tiểu học Dân Lực 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 
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Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 

Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Công nghệ 5 

(Bộ Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên) , 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ Biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Công ty Vepic 

 
Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

11 Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 
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Nam Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

16. Trƣờng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần 

Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

 
 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 Hoạt động trải Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Công ty Cổ Nhà xuất 
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nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên),Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

17. Trƣờng Tiểu học Dân Quyền 

TT Tên sách Tác giả 

 

Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần 

Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

 
 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 
 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể  

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 
Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 
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(Cánh Diều) Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

18. Trƣờng Tiểu học Lê Văn Tám 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần 

Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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5 với cuộc sống) Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nam 

 

 

 

6 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

19. Trƣờng Tiểu học Kim Đồng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Đặng Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 Lịch sử & Địa lí 5 Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt Nhà xuất bản  
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4 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần 

Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

 
 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

20. Trƣờng Tiểu học An Nông 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
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Đặng Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần 

Thị Hà Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

 
 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu,  Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị 

Mai Anh 

 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang 

Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

21. Trƣờng Tiểu học Nông Trƣờng 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thuỷ An, Vũ 

Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu 

Hà, Đặng Kim Nga 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thuỷ An, 

Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hoà Bình, 

Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng. 

 

 

2 Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt 

(Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic 

(Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam) 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, 

Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Vepic  

 

 

 

 

4 

Lịch sử và  

 Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch 

sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch 

sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa 

lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 

lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh. 

Công ty Vepic  

 

 

5 Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch 

sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch 

sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa 

lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 

lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh. 

Công ty Vepic  

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 
Âm nhạc 5  

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Thùy 

Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic  

9 
Mĩ thuật 5  

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm 

Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Vepic  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 
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 Minh 

11 Tin học 5 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị 

Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 

Trung. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

22. Trƣờng Tiểu học Vân Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị 

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 

Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

23. Trƣờng Tiểu học Thái Hòa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên),Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng.  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên),Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 

5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu 

Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 Giáo dục thể  Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Công ty Vepic Nhà xuất 
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chất 5 

(Cánh Diều) 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương Thanh Khiết,  

Nguyễn Ánh Phương Nam,  Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

24. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Nƣa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 

Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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5 với cuộc sống) Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nam 

 

 

 

6 

 
 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể chất 

5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

25. Trƣờng Tiểu học Tiến Nông 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 

Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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4 

với cuộc sống) biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nam 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

 
 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

26. Trƣờng Tiểu học Dân Lý 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 

Thị Hảo Tâm.  

 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Nhà xuất bản  
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2 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh ( Tổng chủ biên, kiêm 

chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 

27. Trƣờng Tiểu học Khuyến Nông 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 
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1 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 

Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(I-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 
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28. Trƣờng Tiểu học Đồng Thắng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 
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Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(I-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

29. Trƣờng Tiểu học Đồng Lợi 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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 Thị Nga. 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh  

 (I-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

30. Trƣờng Tiểu học Đồng Tiến 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

 
 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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với cuộc sống) 

 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful world) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên). Trần 

Thị Thảo Phương- Đặng Thị Cẩm Tú- Trần 

Thị Thu Sương 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

Phạm 

 

31. Trƣờng TH&THCS Xuân Thịnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 

Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ Nhà xuất bản  
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5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên, kiêm 

chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful world) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên). Trần 

Thị Thảo Phương- Đặng Thị Cẩm Tú- Trần 

Thị Thu Sương 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

Phạm 

 

32. Trƣờng TH&THCS Xuân Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 

Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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4 Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

33. Trƣờng TH &THCS Thọ Phú 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 

Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

34. Trƣờng TH&THCS Minh Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 
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1 Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 

Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh ( Tổng chủ biên, kiêm 

chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

35. Trƣờng Tiểu học Hợp Tiến 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 
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1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 

Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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Châu, Hà Đặng Cao Tùng. Việt Nam 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

36. Trƣờng TH&THCS Bình Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng( Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương ( chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương ( chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 

Thị Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần 

Thành Nam ( Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 

Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên) ,Phan Thanh Hà ( đồng chủ biên). Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng ( Tổng chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa( Chủ biên), Dương Dáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc( Tổng chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính ( Tổng Chủ Biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình ( Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo  

Nguyễn Thị Nhung ( Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường ( Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  ( Tổng chủ biên) , 

Phạm Quang Tiệp ( Chủ biên), Lê Thị Hồng 

Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công ( Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai ( Chủ biên), Phan Anh - Nguyễn 

Thu Hiền ,Nguyễn Bá Tuấn -Hà Đặng Cao 

Tùng . 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5  

( I-Learn Smart 

Start)   

Võ Đại Phúc ( Tổng chủ biên), Huỳnh Tuyết 

Mai ( Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Nguyễn Dương Hoài Thương. 

Nhà xuất bản 

ĐH SP Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

37. Trƣờng Phổ thông Triệu Sơn 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên),Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 

Thị Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (Đồng chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh ( Tổng chủ biên, kiêm 

chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 
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8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ Biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền , Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

XXVI. HUYỆN VĨNH LỘC 

1. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Vĩnh Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên) ,Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Đào Thị Sen. 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh  Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

2. Trƣờng Tiểu học Vĩnh An 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 

 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  
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3 với cuộc sống) Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Việt Nam 

 

 

 

 

4 

Lịch sử và Địa 

 lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

5 
Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7 

 

Giáo dục thể  

chất 5  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

3. Trƣờng Tiểu học Vĩnh Hòa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 Tiếng Việt 5 - Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nhà xuất bản  
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1 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phương. 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

- Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Công ty TNHH Nhà xuất 
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Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương,Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm 

 

4. Trƣờng Tiểu học Vĩnh Hƣng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
  

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

 

 

 

 

4 

Lịch sử và  

 Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

CTCP Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

GDVN 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 

 

Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

5. Trƣờng Tiểu học Vĩnh Hùng  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử và Địa  

lý 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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6 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản ĐHSP 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản ĐHSP  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

6. Trƣờng Tiểu học Vĩnh Long 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

 với cuộc sống) 

 

- Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phương. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 
- Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 Lịch sử & Địa lí 5 Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt Nhà xuất bản  
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4 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

7. Trƣờng Tiểu học Vĩnh Minh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 
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Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam ( Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên) ,Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Bộ Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo 

– Bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên) , 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng 

Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World)   

 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 
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8. Trƣờng Tiểu học Vĩnh Ninh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam   

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam   

 

 

 

 

4 

Lịch sử và Địa  

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 
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Việt Nam Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh..  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

 Sư phạm  

Thành phố 

 Hồ Chí 

Minh 

9. Trƣờng Tiểu học Vĩnh Phúc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên) ,Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam  

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 
Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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với cuộc sống) Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga.  

Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 5 

( Chân trời sáng 

tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

 

10. Trƣờng Tiểu học Vĩnh Quang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 Công nghệ 5  Nhà xuất bản  
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Giáo dục  

Việt Nam 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.  

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo  

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

 

11. Trƣờng Tiểu học Vĩnh Thành 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 Lịch sử & Địa lí 5 Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt Nhà xuất bản  
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4 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, 

Trần Thị Thu Sương. 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

 

12. Trƣờng Tiểu học Vĩnh Thịnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 
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1 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

8 

 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 
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12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết 

Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Nguyễn Dương Hoài Thương. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam  

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

 

13. Trƣờng Tiểu học Vĩnh Yên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên) ,Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 



724 

 

 

Phạm Văn Thuận. 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản  Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học 

Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

14. Trƣờng TH&THCS Vĩnh Khang 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Đào Thị Sen. 

6 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh  

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường ( Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học 

Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

15. Trƣờng Tiểu học TH&THCS Vĩnh Tân 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân  

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Nhà xuất bản  
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3 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

biên) ,Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên). Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Công nghệ 5 

(Bộ Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang  (Tổng Chủ biên) , 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng 

Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

8 

Âm nhạc  5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng tạo  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh, Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

Nhà xuất 

bản Đại 

học  

Sư Phạm 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

12 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản  

Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

16. Trƣờng Tiểu học TH&THCS Vĩnh Tiến 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

 cá nhân  

Đơn vị  

liên kết 
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1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm.  

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

4 

Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử),  Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

6 

 

 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

Nhà xuất 

bản Đại 

học sư 

phạm 
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dục Việt Nam 

 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh.  

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản 

Đại học 

Huế 

12 

Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên),Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học  Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

XXVII. HUYỆN YÊN ĐỊNH 

1. Trƣờng Tiểu học Định Hƣng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử và Địa 

 lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 
Giáo dục thể 

chất 5 (Cánh 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 
 

Công ty  
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Diều) Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

Vepic 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

2. Trƣờng Tiểu học Định Liên 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phương 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh,  Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên),  Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

4 
Lịch sử & Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Nhà xuất bản  
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5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào 

Thị Sen. 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu,  

Nguyễn Thị Thu Quyết,  Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,  Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết,  Nguyễn Ánh Phương Nam,  

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 

3. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Thống Nhất 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 4 Lịch sử và Địa Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt Nhà xuất bản 
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lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Giáo dục  

Việt Nam 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

 

4. Trƣờng Tiểu học Thị trấn Quán Lào 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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5. Trƣờng Tiểu học Yên Thái 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

HàHuy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

`4 

Lịch sử và Địa  

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 
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TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

`4 

Lịch sử và Địa 

 lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 
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11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 
 

6. Trƣờng Tiểu học Định Hải 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa 

 lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   
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tạo) Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7. Trƣờng Tiểu học Quý Lộc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

`4 

Lịch sử và Địa  

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 Giáo dục thể  Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Công ty Vepic Nhà xuất 
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chất 5  

(Cánh Diều) 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

bản Đại 

học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

8. Trƣờng Tiểu học Định Tăng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

`4 

Lịch sử và Địa  

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh 

Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh. 

 

Công ty 

Vepic  

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

 (Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

 

9. Trƣờng Tiểu học Yên Lâm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 



738 

 

 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

`4 

Lịch sử và Địa  

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

10. Trƣờng Tiểu học Định Hòa 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

Nam 

 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 

11 
Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần 

Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần 

Thị Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 
 

11. Trƣờng Tiểu học Định Tiến 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Tiếng Việt 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

 

 

 

Nhà xuất bản   

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương,  

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

`4 

 

 

 

Lịch sử và Địa lí 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

5 

 

Khoa học 5  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

6 

Công nghệ 5 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

7 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Nhà xuất bản Đại 

học 

Sư Phạm 

 

 

 

8 

 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

9 

 

Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động  trải    

 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 
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10 nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 

11 
 

Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

12 
 

Tiếng Anh 5 

( lobal Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12.  Trƣờng Tiểu học Định Thành 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

Cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.   Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

6 

Công nghệ 4 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic  

 

Nhà xuất 

bản 

Đại học 

Sư Phạm 

8 
Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 
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với cuộc sống) Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 (bản 1) 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh. 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

13. Trƣờng Tiểu học Định Tân 

STT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

`4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

 (Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

 (Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

14.  Trƣờng Tiểu học Yên Lạc 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

`4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty 

Vepic 
 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  

15. Trƣờng Tiểu học Yên Tâm 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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`4 

Lịch sử và Địa 

 lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty 

Vepic 
 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  

16. Trƣờng Tiểu học Định Công 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 
Toán 5 

(Kết nối tri thức 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
 



746 

 

 

với cuộc sống) Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nam 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 

Lịch sử& Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tống Chủ biên xuyên suốt 

phàn Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị 

Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm 

Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global success) 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

17.  Trƣờng Tiểu học Định Bình 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 
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2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa  

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

hất 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm 

Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như ( Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

 

18. Trƣờng Tiểu học Yên Trƣờng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 
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Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa  

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm 

Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nam 

 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như ( Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

 

19. Trƣờng Tiểu học Yên Thịnh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Lan, Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

 

Giáo dục thể 

chất 5  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

 

Công ty 

Vepic  

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 



750 

 

 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 
 

20. Trƣờng Tiểu học Yên Trung 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử và Địa 

 lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

chất 5 

  (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm 

Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam  

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Nhà xuất bản 

Giáo dục   
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Châu, Hà Đặng Cao Tùng. Việt Nam 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  

21.  Trƣờng Tiểu học Yên Thọ 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

10 Hoạt động trải Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Công ty Cổ Nhà xuất 
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nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

22. Trƣờng Tiểu học Yên Phong 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 Âm nhạc 5  Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản 
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục  

Việt Nam 

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 
 

 23.  Trƣờng Tiểu học Định Long 

TT Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  

 cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2  

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

6 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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7 Giáo dục thể chất 

5 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học 

Sư phạm 

 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 Mĩ thuật 5 

 (Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

12 Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

24. Trƣờng Tiểu học Yên Phú  

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử và Địa  

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể 

 chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 
Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

25. Trƣờng Tiểu học Định Tƣờng 

TT Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân 

Đơn vị  

liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

3 

Đạo đức 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4 

Lịch sử và Địa  

lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
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(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

5 

Khoa học 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic. 

 

Nhà xuất 

bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

8 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị  

Giáo dục  

Việt Nam. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 

 

26. Trƣờng TH&THCS Yên Ninh 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam  

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam  
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4 

Lịch sử và  

Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

Phạm 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

TPHCM 

11 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,  Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

27. Trƣờng Tiểu học Yên Hùng 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức 

 cá nhân 

Đơn vị 

 liên kết 

1 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 

Toán 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 
 



758 

 

 

Bá Mạnh. 

3 

Đạo đức 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần lịch sử), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

5 

Khoa học 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 

Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

6 

Công nghệ 5 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),  Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

7 

Giáo dục thể  

chất 5 

 (Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị 

Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Nhà xuất bản 

 Đại học  

Sư Phạm 

 

 

8 

Âm nhạc 5  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

9 

Mĩ thuật 5  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

11 
Tin học 5  

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 
 

12 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 
 

 

* Danh mục sách giáo khoa lớp 5 của  673 cơ sở giáo dục./. 

 




